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(Thời gian thực hiện 4 tuần: Từ 03/06/2024 đến 28/06/2024) 
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BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN 

LỚP: MGN B1 + B2 

Thời gian 
Tuần I 

(Từ ngày 03/6 – 07/6) 

Tuần II 

(Từ ngày 10/6 – 14/6) 

Tuần III 

(Từ ngày 17/6– 21/6) 

Tuần IV 

(Từ ngày 24/6 – 28/6) 

Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Vân Vũ Thị Thu Hoài Nguyễn T. Thanh Thùy Nguyễn Thị Thúy Vân 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1-B2 

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Vân- Vũ Thị Thu Hoài- Nguyễn Thị Thanh Thùy 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/06 đến 07/06 
Nguyễn Thị Thúy Vân  

Tuần 2 

Từ 10/06 đến 14/06 
Vũ Thị Thu Hoài  

Tuần 3 

Từ 17/06 đến 21/06 
NguyễnThị Thanh Thùy 

Tuần 4 

Từ 24/06 đến 28/06 
Nguyễn Thị Thúy Vân  

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong 

thời tiết mùa hè. 

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: chào, hỏi ông bà, bố mẹ.….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình.  

- Nhắc trẻ vào các góc chơi trong lớp và chọn các góc chơi thích hợp. 

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn uống 

vệ sinh... 

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, di kiễng gót, đi thường,.... theo 

nhạc bài hát nước ngoài. 

+ Hô hấp: Hít, thở.  

+ Tay: Hai tay đưa trước lên cao. 

+ Bụng: 2 tay lên cao người sang 2 bên.  

+ Chân: Chân đưa trước, khuỵu gối  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ 

- Cho trẻ chơi các trò chơi dân gian, đọc các bài vè, đồng dao, ca dao. 

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.   

 



 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về mùa hè: 

-  Khi có tiếng ve kêu, hoa phượng, hoa bằng lăng nở thì báo hiệu mùa gì đến? 

- Mùa hè đến con thấy thời tiết như thế nào?  Mặc quần áo như thế nào? Các con được bố 

mẹ đưa đi đâu? 

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ. Khi đi ra ngoài trời nắng phải biết đội mũ, mặc 

áo chống nắng, đeo khẩu trang... 

* Trò chuyện với trẻ về nước và sự cần thiết của nước. 

- Kể tên những nguồn nước mà con biết? Nguồn nước đó để làm gì? Nước có tác dụng như 

thế nào?  

=> Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường, biết bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước 

tiết kiệm.  

* Trò chuyện với trẻ về thủ đô Hà Nội:  

- Các con biết gì về Thủ đô Hà Nội? 

- Thủ Đô Hà Nội có những dang lam thắng cảnh nào? 

- Vào những ngày lễ lớn ở đây có những hoạt động gì? 

=> Cô chốt: Thủ đô Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công viên đấy. 

* Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ. 

- Con biết gì về Bác Hồ? Bác là người như thế nào?  

- Ngày sinh nhật Bác là ngày nào trong tháng 5?  

- Bác đang yên nghỉ ở đâu? 

- Tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu nhi ra sao? Tình cảm của các cháu dành cho 

Bác ntn?  

- Bé cần làm gì để ghi nhớ công ơn to lớn của Bác đối với toàn dân tộc Việt Nam ? 

=> GD: GD trẻ biết yêu quí, kính trọng Bác Hồ và biết chăm ngoan, làm việc nhiều việc tốt 

 



 

 

xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ... 

Hoạt động học 

T2 

Thể dục giờ học 

VĐCB: Ném trúng 

đích đứng 

TCVĐ: Ai nhanh nhất 

 

Thể dục giờ học 

VĐCB: Đi bước qua 

dây, trèo lên xuống 

ghế.  

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu   

Thể dục giờ học 

VĐCB: Nhảy lò cò 

3m.  

TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu.   

Thể dục giờ học 

VĐCB : Ném xa bằng 

2 tay, chạy nhặt bóng.  

TCVĐ: Nhảy nhanh 

tới đích.   

 

T3 

Văn học 

Truyện: Giọt nước Tí 

xíu 

(Tiết trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ: Mùa hạ tuyệt 

vời. ( Đa số trẻ chưa 

biết)   

Văn học 

Truyện: Sự tích Hồ 

Gươm 

(Tiết đa số trẻ đã biết) 

Văn học 

Truyện: Hồ nước và 

mây 

(Tiết đa số trẻ đã biết) 

T4 

Âm nhạc 

NH(NDTT): Cơn mưa 

hè  

( TG:  Nguyễn Xuân 

Hữu Tâm) 

ÔVĐ ( NDTH): Mùa 

hè đến- TG: Nguyễn 

Thị Nhung 
 

Âm nhạc 

DH (NDTT): Nắng 

sớm- TG: Hàn Ngọc 

Bích 

TCÂN: Đoán tên bạn 

hát 
 

Âm nhạc 

DVĐ(NDTT): Nhớ ơn 

Bác- TG: Phan Huỳnh 

Điểu 

NH (NDTH): Bác Hồ 

người cho em tất cả- 

TG: Hoàng Long 
 

Âm nhạc 

Dạy VĐ (NDTT):  

Yêu Hà Nội- TG: Bảo 

Trọng. 

NH (NDKH):  Hà Nội 

một trái tim hồng- TG 

: Nguyễn Đức Toàn. 

TCVĐ: Khiêu vũ cùng 

bóng.  

T5 

Làm quen với toán 

Ý nghĩa của các chữ 

số thông qua hoạt 

Làm quen với toán 

Ôn dạy trẻ nhận biết 

các buổi trong ngày 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 5 

Làm quen với toán 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc 1-1-1 



 

 

động dạy trẻ xem giờ 

đúng trên đồng hồ  

T6 

Hoạt động tạo hình 

In hoa, dập hoa 

(Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ về biển 

( Đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lăng Bác Hồ. 

(Mẫu) 

Hoạt động tạo hình 

Xé dán hoa 

(Đề tài) 

Hoạt động ngoài trời 

* Tuần 1:  

- HĐCĐ: Quan sát cây cảnh trong sân trường. Làm thí nghiệm: Túi chứa không khí. Quan 

sát thời tiết trong ngày. Quan sát cây hoa mẫu đơn. 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức. Chạy đổi chỗ. Ném còn. Gà vào vườn rau. 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Bể vầy, sân bóng, các mảng tường, chơi xếp hình bằng dây chun,…..  

* Tuần 2:  

- HĐCĐ: Quan sát khu vườn rau. Quan sát cây hoa ngũ sắc. Quan sát vườn hoa hồng. Quan 

sát cây chuỗi ngọc. 

- TCVĐ: Chạy cùng bóng lăn. Chó sói xấu tính. Nhảy bao bố. Kéo co 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B1+ B5 qua các trò chơi: Bịt mắt bắt dê, Thả đỉa ba ba, Tập tầm 

vông…..  

- Chơi tự chọn: Chơi ở các góc: Sách, thời trang, dân gian, sáng tạo....  

* Tuần 3:  

- HĐCĐ: Quan sát phòng bảo vệ. Quan sát khu vườn cây ăn quả. Quan sát bầu trời. Quan 

sát cây cẩm tú mai.  

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây. Khiêu vũ cùng bóng. Ném còn. Mèo đuổi chuột. 

- HĐLĐ: Chăm sóc vườn rau của lớp.  

- Chơi tự chọn: Làm đồ chơi từ lá cây, in đồ hình từ lá cây, chơi với phấn, nước, sỏi ...  

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa sữa. Quan sát cây hoa hồng. Quan sát cây cảnh trong sân trường. 

Quan sát bầu trời. 

 



 

 

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa. Cắp cua bỏ giỏ. Nhảy bao bố. Rồng rắn lên mây. 

- HĐTT: Giao lưu với lớp B2, B5 qua các trò chơi: Rồng rắn lên mây, Cướp cờ, Đua thuyền 

…..  

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Đu quay, cầu trượt... Chơi xếp hình bằng dây 

chun, sỏi, que kem…..  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây dựng: Góc học tập: Cho trẻ chơi sắp sếp theo quy tắc (T1). Xây 

dựng công viên nước, lăng Bác(T2). Góc bán hàng: Cửa hàng giải khát (T3). Góc nghệ 

thuật: Vẽ, nặn, xé dán bức tranh về mùa hè (T4)  

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây dựng công viên, lăng Bác.  

- Bán hàng: Bán thực phẩm sạch, quần áo, mỹ phẩm, cửa hàng giải khát... 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, rán đậu,....Trang trí bàn ăn.... 

2. Góc học tập: 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Tập viết, đồ các chữ số, tô màu, cắt dán các chữ số, 

trẻ chơi sắp sếp theo quy tắc, chơi với hình, chơi với các chữ số, chơi chun….  

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện về các danh lam thắng cảnh của Hà 

Nội… 

3. Góc nghệ thuật:  

- Tạo hình: Tô tranh, vẽ hoa, vẽ về biển, nặn phao, xé dán về Bác Hồ… 

- Âm nhạc: Hát các bài hát về Hà Nội, về Bác Hồ 

4. Góc bác sĩ: Trẻ đóng vai bác sĩ, y tá, bệnh nhân. 

5. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

- Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc- buộc tóc, kéo khóa, cài- cởi cúc áo, buộc 

nơ, sử dụng kẹp ....  

6. Góc thiên nhiên:  

- Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp.  

 



 

 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời cô, mời bạn, không nói chuyện trong 

khi ăn.....  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng 

đối với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện, đọc thơ: Sự tích hồ gươm, Qủa táo của Bác Hồ, Giọt nước tí xíu, vè loài 

vật, chú chuột chũi, Hồ nước và mây, Mùa hạ tuyệt vời…  

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  

- Cho trẻ hát các bài hát về ngày mùa hè 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng in dập, sử dụng màu nước… 

- Ôn kỹ năng ném trúng đích đứng 

- Ôn lại cho trẻ cách xem giờ đúng trên đồng hồ và ý nghĩa của các con số trong cuộc sống 

hàng ngày 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2: 

- Ôn kỹ năng vẽ tô màu cho trẻ đặc biệt một số cháu còn yếu… 

- Hướng dẫn tổ chức chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây, đua thuyền, cướp cờ…  

- Cho trẻ xem video cách sử dụng nước an toàn, tiết kiệm. 

- Ôn lại cho trẻ cách chơi một số trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, nghe tiếng hát tìm đồ 

vật, khiêu vũ cùng bóng… 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Hướng dẫn, cho trẻ thực hành vắt nước cam 

- Ôn vận động minh họa các bài hát đã học 

- Cho trẻ ôn lại bài thơ bài hát đã học. 

- Ôn kỹ năng đo 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo cho trẻ chưa thực hiện được. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

 



 

 

* Tuần 4: 

-  Ôn kỹ năng ném xa bằng 2 tay, chạy nhặt bóng cho trẻ đặc biệt các cháu chưa thực hiện 

được. 

- Cho trẻ kể tên các danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội. Trò chuyện với trẻ về di tích 

lịch sử như Hồ Gươm.  

- Hướng dẫn chơi góc xây dựng: Xây dựng công viên, lăng Bác. 

- Ôn luyện kỹ năng xé dán cho trẻ 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan   
Chủ đề - Sự kiện  Ôn luyện Ôn luyện Ôn luyện Ôn luyện  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU  

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 

 

 

 

 

 

 


